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Số: 99/1999/QĐ-UB

       Bình Phước, ngày 10 tháng 05 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v “Phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước – giai đoạn 1997 – 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ đề cương quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1997-2020 do trung tâm nghiên cứu phát triển GTVT phía Nam lập ngày 29/04/1997;



-  Căn cứ thông báo số 188/TBUB ngày 10/10/1998 của UBND Tỉnh Bình Phước về việc: Kết luận của UBND Tỉnh tại cuộc họp thông qua quy hoạch phát triển ngành GTVT của Tỉnh thời kỳ 1998-2020;



-  Căn cứ quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1998-2020 do trung tâm nghiên cứu phát triển GTVT phía Nam lập tháng10/1998;

- Căn cứ biên bản thỏa thuận số 27/LNGTVT-UBNDBP ngày 11/01/1999 của Tỉnh Bình Phước và Bộ GTVT về việc: Quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1998-2020;

- Xét Tờ trình số 105/ TT – GTVT ngày 14/04/1999 của Sở GTVT Bình Phước về việc “Đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1997-2020”.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1997-2020, với các nội dung sau:

1. Quy hoạch đường bộ do TW quản lý: 5 tuyến/ 432,31 km. Gồm: 

- Quốc lộ 14 (xa lộ Bắc Nam):Từ Chơn Thành (QL13) đến ranh ĐăkLăk dài 130 km.

- Quốc lộ 13: Từ cầu Tham Rớt (ranh Bình Dương) đến Hoa Lư (ranh giới Việt Nam - Campuchia) dài 79,9 km.

- Quốc lộ 14B (Đường Hồ Chí Minh): Từ ngã 3 Lộc Tấn (QL13) theo ĐT748, Đường Gerbert và ĐT741 đến ranh ĐăkLăk dài 101 km.

- Quốc lộ 20: Từ ngã 3 Sao Bông (QL14 xã Đức Liễu huyện Bù Đăng) đến Bến phà Đăng Hà (ranh tỉnh Lâm Đồng) dài 33,6 km.

- ĐT741: Từ Bàu Trư (ranh Tỉnh Bình Dương) dến Bù Gia Phúc (giáp QL14B) dài 87,81 km.

Các tuyến quốc lộ và đề nghị nâng thành quốc lộ có tiêu chuẩn kỹ thuật từ cấp II đồng bằng đến cấp III miền núi. Tải trọng thiết kế từ H25 đến H30 trở lên. Hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tim đường ra mỗI bên từ 20 m đến 50 m. Mặt đường là kết cấu BTN nóng rộng từ 7 m đến 22,5 m.

Khổ cầu 8m loại BTCT vĩnh cửu.

2. Quy hoạch đường bộ do Tỉnh quản lý: 14 tuyến/485,62 km. Gồm:

- ĐT 749: Từ Bù Na (QL14) đến ngã 3 Công Chánh(QL14B) dài 50,67 km.

- ĐT 750: Từ ngã 3 Minh Hưng (QL14) đến ngã 3 Bù Gia Phúc (QL14B) dài 53,953 km.

- ĐT 751:Từ ngã tư Chân Thành (QL13) đến Cầu Bà Và (ranh tỉnh Bình Dương) dài 8 km.

- Đường 322: Từ TT  Đồng Xoài (ĐT741) đến Lâm trường Mã Đà (ranh tỉnh Đồng Nai) dài 40 km.


-  Đường Đồng Phú – Bình Long: từ ngã 3 Thuận Lợi (ĐT741) đến TT Bình Long (QL13) dài 36,50 km.


- Đường Trà Thanh - Lộc Quang (Lộc Hiệp – Minh Lộc): Từ ngã 3 Lộc Hiệp (QL14B - huyện Lộc Ninh) đến ngã 3 Minh Lập (QL14 - huyện Bình Long) dài 44,00 km.


- Đường Tống Lê Chân: TT Bình Long đến Sông Sài Gòn (ranh Tỉnh Tây Ninh) dài 16 km.


- Đường Bù Nho - Cần Lê: Từ ngã 3 Bù Nho (ĐT741) đến ngã 3 Cần Lê (QL13) dài 33 km.


- Đường Đoàn Kết - Thống Nhất (huyện Bù Đăng): từ TT Bù Đăng (QL14) đến xã Thống Nhất (QL20C) dài 21 km.


- Đường Bù Na- Thống Nhất (huyện Bù Đăng) – Nam Cát Tiên: Từ ngã 3 Bù Na (QL14) đến Nam Cát Tiên dài 35,00 km.


- Đường Bù Gia Mập - Thọ Sơn: Từ ngã 3 Thọ Sơn (huyện Bù Đăng) đến Bù Gia Mập (QL14 - huyện Phước Long) dài 36,50 km.


- Đường Thọ Sơn - Đồng Nai (huyện Bù Đăng): Từ ngã 3 THọ Sơn (QL14) đến Sông Đồng Nai dài 22,00 km.


- Đường Hoa Lư - Đồng Nơ: Từ ngã 3 Hoa Lư (QL13) đến xã Đồng Nơ (giáp đường Tân Khai - Đồng Nơ) dài 70,00 km


- Đường Tân Khai - Đồng Nơ: Từ ngã 3 Tân Khai đến xã Đồng Nơ dài 19,00 km.


Các tuyến ĐT và đề nghị nâng thành ĐT có tiêu chuẩn kỹ thuật từ cấp III miền núi đến cấp IV miền núi. Tải trọng thiết kế từ H25 đến H30 trở lên. Hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tim đường ra mỗi bên từ 15 m đến 30 m. Mặt đường là kết cấu BTN nong rộng từ 7 m đến 9 m.


Khổ cầu 7 m – 8 m loại BTCT vĩnh cửu.


3. Quy hoạch đường bộ do huyện quản lý: 41 tuyến/504,8 km. Gồm: 


- Huyện Bình Long: 13 tuyến/145,30 km.

- Huyện Lộc Ninh: 10 tuyến/98,50 km.

- Huyện Bù Đăng: 03 tuyến/54,00 km.

- Huyện Phước Long: 12 tuyến/167,00 km.

- Huyện Đồng Phú: 03 tuyến/40,00 km.


Các tuyến ĐH và quy hoạch thành ĐH có tiêu chuẩn kỹ thuật từ cấp IV miền núi đến cấp V miền núi. Tải trọng thiết kế từ H18 trở lên. Hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tim đường ra mỗi bên 15 m. Mặt đường là kết cấu đá dăm láng nhựa rộng từ 6 m đến 7 m.


Khổ cầu 6 m loại BTCT vĩnh cửu.


4. Quy hoạch đường bộ xã quản lý:


- Tiêu chuẩn thiết cấp VI.


- Tải trọng thiết kế: Xe ô nhiễm môi trường tô 2,5 tấn/trục – 6 tấn/trục.


- Rộng mặt đường 2,5 m – 3,5 m.


- Hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tim đường ra mỗi bên 9 m.


- Kế cấu mặt đường cấp phối sỏi đỏ và đá dăm láng nhựa.


- Khổ cầu 4,5 m loại BTCT vĩnh cửu hay dầm sắt bán vĩnh cửu.


5. Quy hoạch phát triển giao thông đường sắt:


Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh dài qua Tỉnh 60 km và đường sắt Chơn Thành – Gia Nghĩa dài qua Tỉnh 52 km.


- Ngoài ra tại ngà 3 Đồng Tâm sẽ có một nhánh đi về phía Tà Thiết để hòa mạng vào đường sắt Xuyên Á.


Các tuyến đường sắt có khổ dài 1.000 mm, mặt cắt ngang tĩnh không 4 m, lộ giới từ tim ra mỗi bên từ 15 m đến 18 m và cứ 10 km đến 15 km có một nhà ga rộng 100 m – 300 m dài 1.500 m – 3.000 m với số lượng từ 2 – 4 đường tàu chạy.


6. Quy hoạch phát triển đường hàng không:


Tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp xây dựng sân bay Phước Bình để phục vụ kinh tế, thương mại và du lịch với tiêu chuẩn cấp III – IV (Tiêu chuẩn Bộ XD TCN-81-82) chiều dài đường băng 1.000 m – 1.500 m, chiều rộn đường băng hai bên lên xuống an toàn tối thiểu 145 m.


Các sân bay dã chiến như Lộc Ninh, bù Đăng, Phú Riềng cần giữ lại đất để khi cần thiết có thể phục vụ cho quốc phòng.


7. Quy hoạch các bến xe khách:


Xây dựng bến xe kháxh tại Thị trấn Đồng Xoài và củng cố lại các bến xe huyện thị để đưa đón khách nội ngoại Tỉnh. Các bến xe kết hợp cả đỗ xe khách và đỗ xe hàng hóa, diện tích các bến xe từ 2 đến 6 ha. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 5.000 triệu/bến.


8. Quy hoạch trạm cấp nhiên liệu:


Các trạm nhiên liệu có thể do Nhà nước hoặc tư nhân đảm nhận, song phải đảm bảo khoảng cách từ 20 đến 25 km/trạm.


9. Quy hoạch giao thông kết hợp với quân sự:


Quy hoạch phát triển GTVT đã tính đến năng lực thông xe cho các năm tương lai, hạn chế cao nhất sự ách tắt của các con đường trong thời chiến, mạng lưới giao thông đã được quy hoạch khép kín tránh tình trạng độc đạo trong chiến tranh.

10. Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông:


- Xây dựng trạm đăng kiểm cơ giới tại Thị trấn Đồng Xoài để kiểm định các phương tiện cơ giới đường bộ.


- Thành lập 05 công ty cơ khí sửa chữa xe máy phục vụ GTVT trên địa bàn tỉnh.


- Củng cố công ty cầu đường Tỉnh vững mạnh để các doanh nghiệp làm cầu đường trong Tỉnh xây dựng và sửa chữa hệ thống đường bộ phục vụ tốt nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế và an ninh quốc phòng.

ĐIỀU 2:


1. Giao Sở GTVT:

· Tổ chức cắm mốc lộ giới trên các tuyến quy hoạch quốc lộ, đường Tỉnh và quy hoạch đường Tỉnh.

· Căn cứ nguồn vốn kế hoạch hàng năm của Tỉnh và các nguồn vốn khác để triển khai từng bước quy hoạch giao thông đường bộ của Tỉnh đã được phê duyệt.

· Hướng dẫn các Phòng Giao thông Huyện thực hiện quy hoạch giao thông đường bộ do huyện quản lý.

· Làm thủ tục trình cục đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT cho nâng một số đường Tỉnh thành quốc lộ như: QL14B, QL20C và ĐT741.

2.  Giao UBND huyện:

· Tổ chức cắm mốc lộ giới trên các tuyến đường huyện và quy hoạch đường huyện theo hướng dẫn của ngành GTVT Tỉnh.

· Căn cứ nguồn vốn kế hoạch hàng năm mà Tỉnh cấp cho huyện thị và các nguồn vốn khác để từng bước triển khai quy hoạch giao thông của huyện đã được phê duyệt.
· Tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia làm giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm giao thông.
· Hướng dẫn các xã, phường quản lý hành lang đường bộ trên các tuyến đường xã và liên xã, và xây dựng các tuyến  giao thông nông thôn bằng lực lượng lao động công ích, bằng vốn đóng góp của nhân dân và bằng sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.
ĐIỀU 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Sở KHĐT, Giám đốc Sở TC-VG và thủ trưởng các cơ quan ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN HƯNG

